
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Trần Mạnh Toản Nam 22/02/1993  Lạng Sơn Khám sức khỏe

2 WI-2 Trần Lệ Quyên Nữ 26/08/1997 Tuyên Quang Khám sức khỏe

3 WI-3 Đào Ngọc Hội Nam 16/06/1997 Bắc Giang Khám sức khỏe

4 WI-4 Hà Thị Huyền Trâm Nữ 21/12/1994 Đắc Nông Khám sức khỏe

5 WI-5 Hà Thị Yên Nữ 02/10/1991 Phú Thọ Khám sức khỏe

6 WI-6 Dương Thị Tiện Nữ 10/06/1988 Sơn La Khám sức khỏe

7 WI-7 Hoàng Tiến Quân Nam 01/03/1985 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 WI-8 Lê Thị Thuý Nữ 22/10/1994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 WI-9 Nguyễn Văn Sáng Nam 28/11/1993  Hà Nam Khám sức khỏe

10 WI-10 Lê Đăng Thanh Nam 19/05/1998 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 WI-11 Nguyễn Văn Lộc Nam 09/09/1996 Bắc Ninh Khám sức khỏe

12 WI-12 Nguyễn Thị Hào Nữ 09/05/1992 Hà Nội Khám sức khỏe

13 WI-13 Trần Ngọc Diễn Nam 10/09/1982 Thái Bình Khám sức khỏe

14 WI-14 Nguyễn Văn Hòa Nam 17/01/1984 Điện Biên Khám sức khỏe

15 WD-1 Nguyễn Đình Hà Nam 10/10/1981 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

16 WD-2 Phạm Thanh Sang Nam 09/07/1992 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

17 WT-1 Bùi Đình Nam Nam 24/08/1996 Nam Định Khám sức khỏe

18 WT-2 Khúc Minh Kha Nam 20/02/1993 Bắc Giang Khám sức khỏe

19 WT-3 Dương Văn Linh Nam 14/10/1989 Bắc Giang Khám sức khỏe

20 WT-4 Trần Thị Hiền Nữ 20/04/1983 Nam Định Khám sức khỏe

21 WT-5 Phạm Văn Định Nam 10/12/1986 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 WT-6 Đặng Thu Hằng Nữ 04/01/1989 Phú Thọ Khám sức khỏe

23 WT-7 Dương Văn Nghị Nam 03/08/1989 Hà Nam Khám sức khỏe

24 WT-8 Trần Khắc Tình Nam 11/08/1988 Nghệ An Khám sức khỏe

25 WT-9 Lê Tường Minh Nam 30/05/1991 Hải Phòng Khám sức khỏe

26 WT-10 Phạm Tuấn Vũ Nam 28/08/1990 Hưng Yên Khám sức khỏe

27 WT-11 Lê Khánh Tùng Nam 09/07/1989  Phú Thọ Khám sức khỏe

28 WG-1 Trần Xuân Đạt Nam 22/01/1994 Hà Nam Khám sức khỏe

29 WG-2 Dương Thế Nhất Nam 02/02/1988 Quảng Trị Khám sức khỏe

30 WG-3 Nguyễn Văn Diêụ Nam 15/05/1994 Quảng Trị Khám sức khỏe

31 WG-4 Nguyễn Văn Dũng Nam 14/04/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 WG-5 Lê Quốc Bảo Nam 17/10/1989 Quảng Trị Khám sức khỏe

33 WG-6 Lê Văn Quốc Nam 22/03/1987 Quảng Trị Khám sức khỏe

34 WG-7 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 20/02/1994  Quảng Bình Khám sức khỏe

35 WG-8 Lê Minh Cương Nam 10/10/1993 Quảng Bình Khám sức khỏe

36 WG-9 Trần Huy Hoàng Nam 11/06/1986  Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 WG-10 Phạm Sỏi Nam 05/11/1994 Quảng Trị Khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẪU MỰC

XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 10/7/2023

(Kèm theo Công văn số 485/TTLĐNN - TCLĐ ngày 05/7/2023 của TTLĐNN)


